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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 15A51010011 Nguyễn Trường An 07/02/1997 KT1501 10 6 6 6.6
2 15A51010025 Đỗ Tiến Công 20/08/1997 KT1501 10 7 7 7.5
3 15A51010051 Nguyễn Trung Đức 02/08/1997 KT1501 7 8 6 6.5
4 15A51010029 Phạm Huỳnh Đức 25/05/1997 KT1501 10 5 5 5.8
5 15A51010059 Nguyễn Hương Giang 15/11/1997 KT1501 10 7 7 7.5
6 15A51010064 Hoàng Thu Hằng 13/11/1997 KT1501 10 7 7 7.5
7 15A51010018 Đoàn Văn Hùng 06/04/1996 KT1501 10 6 8 8.0
8 15A51010006 Bùi Thị Hương 07/07/1997 KT1501 10 6 7 7.3
9 15A51010072 Đặng Phương Khánh Linh 17/09/1997 KT1501 10 7 7 7.5
10 15A51010078 Đào Thị Ngọc Nga 05/10/1997 KT1501 10 7 7 7.5
11 15A51010039 Mai Thị Ngoan 14/04/1997 KT1501 10 7 5 6.1
12 15A51010026 Hán Thị Thu Phương 01/10/1996 KT1501 10 6 6 6.6
13 15A51010002 Nguyễn Việt Thanh 28/05/1997 KT1501 10 6 7 7.3
14 15A51010009 Vũ Thị Thùy Trang 29/10/1997 KT1501 10 7 6 6.8
15 15A51010077 Bùi Thục Trinh 22/11/1997 KT1501 10 8 9 9.0
16 15A51010033 Trịnh Thị Ánh Tuyết 14/04/1997 KT1501 10 7 6 6.8
17 15A51010046 Trần Quốc Việt 04/10/1997 KT1501 10 7 8 8.2

Số SV có trong danh sách: 17   Số SV đạt yêu cầu:  17  Số SV không đạt yêu cầu:  0  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
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